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Phần I : Trắc nghiệm 
Câu 1. Vật dụng nào là trang phục quan trọng nhất?
A. Tất                    B. Quần áo               C. Mũ                                D. Khăn choàng
Câu 2. Vai trò của trang phục là:
A. Bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của môi trường
B. Làm đẹp cho con người
C. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người
D. Không có vai trò gì
Câu 3. Cấu tạo bàn là gồm mấy bộ phận chính?
A. 1               	B. 2  			C. 3          		           D. 4
Câu 4. Bộ phận nào của đèn Led phát ra ánh sáng khi được cấp điện?
A. Vỏ đèn     B. Bộ nguồn	C. Bảng mạch Led		D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5. Cấu tạo của máy xay thực phẩm gồm mấy bộ phận chính?
A. 1 			B. 2			C. 3				D. 4
Câu 6. Bộ phận nào của máy xay chứa động cơ điện?
A. Thân máy 	B. Cối xay 		C. Bộ phận điều khiển 	D. Không xác định
Câu 7. Nhiệm vụ của bộ phận điều khiển trên máy xay là?

A. Tắt máy
B. Mở máy
            C. Thay đổi tốc độ
            D. Tắt máy, mở máy và thay đổi tốc độ 
Câu 8. Yêu cầu khi sử dụng đèn Led là:
A. Vệ sinh đèn bằng vải khô, sạch
B. Không đặt đèn gần chất dễ cháy nổ
C. Không đặt đèn trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9. Quy trình sử dụng máy xay thực phẩm tiến hành theo mấy bước?
A. 5   			B. 6 			C. 7 			D. 8
Câu 10. Sau khi là xong cần:
A. Rút phích cắm điện.
B. Đợi bàn là nguội
C. Cất bàn là
            






D. Rút phích cắm điện khỏi ổ, đợi nguội và cất.
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Phần 2: Tự luận
 Câu 1: Phân biệt vải sợi thiên nhiên và sợi tổng hợp? 
 Câu 2: Thế nào là lựa chọn đồ dùng tiết kiệm điện?
 Câu 3: Hãy mô tả cấu tạo máy xay thực phẩm?
 Câu 4: Nêu cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình để đảm bảo an toàn? 






